Các phụ lục
Phụ lục Bảng 1
Thống kê mô tả nhóm tốt nghiệp TS trong nước
	STT
	Tiêu chí
	Phân loại
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	Giới tính
	Nam
	25
	75,76

	
	
	Nữ
	8
	24,24

	2
	Nghề nghiệp
	Giám đốc doanh nghiệp
	4
	12,12

	
	
	GV
	22
	66,67

	
	
	Chuyên viên
	7
	21,21

	3
	Tình trạng hôn nhân
	Độc thân
	21
	63,64

	
	
	Đã lập gia đình
	12
	36,36

	4
	Trường theo học
	A
	19
	57,58

	
	
	B
	3
	9,09

	
	
	C
	3
	9,09

	
	
	D
	2
	6,06

	
	
	E
	2
	6,06

	
	
	F
	2
	6,06

	
	
	G
	2
	6,06

	5
	Hạn tốt nghiệp
	Đúng hạn
	21
	63,64

	
	
	Không đúng hạn
	12
	36,36

	6
	Số năm trễ theo quy định
	0 
	21
	63,64

	
	
	1 
	3
	9,09

	
	
	2 
	7
	21,21

	
	
	3 
	2
	6,06

	7
	Số bài báo quốc tế (ISI, Scopus)
	0 bài
	19
	57,57

	
	
	1 bài
	2
	6,06

	
	
	2 bài
	12
	36,36

	8
	Số bài báo trong nước
	0 bài
	12
	36,36

	
	
	1 bài
	0
	0,00

	
	
	2 bài
	18
	54,54

	
	
	3 bài
	2
	6,06

	
	
	4 bài
	1
	3,03

	9
	Số bài hội thảo trong nước/quốc tế
	0 bài
	1
	3,03

	
	
	1 bài
	2
	6,06

	
	
	2 bài
	24
	72,73

	
	
	3 bài
	6
	18,18

	10
	Bảo vệ đề cương
	Có
	33
	100

	
	
	Không
	0
	0

	11
	Bảo vệ luận văn
	Có
	33
	100

	
	
	Không
	0
	0


Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu định tính của nhóm tác giả
Phụ lục Bảng 2
Thống kê mô tả nhóm tốt nghiệp TS nước ngoài
	STT
	Tiêu chí
	Phân loại
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	Giới tính
	Nam
	7
	58,00

	
	
	Nữ
	5
	42,00

	2
	Nghề nghiệp
	Giám đốc doanh nghiệp
	0
	0,00

	
	
	GV
	12
	100,00

	
	
	Chuyên viên
	0
	0,00

	3
	Tình trạng hôn nhân
	Độc thân
	8
	66,66

	
	
	Đã lập GĐ
	6
	33,33

	4
	Quốc gia tốt nghiệp
	Anh
	1
	8,33

	
	
	Bỉ
	1
	8,33

	
	
	Đài loan
	2
	16,67

	
	
	Mỹ
	3
	25,00

	
	
	Nauy
	1
	8,33

	
	
	New Zealand
	1
	8,33

	
	
	Pháp
	1
	8,33

	
	
	Úc
	2
	16,67

	5
	Hạn tốt nghiệp
	Đúng hạn
	9
	75,00

	
	
	Không đúng hạn
	3
	25,00

	6
	Số bài báo quốc tế (ISI, Scopus)
	0 
	3
	25,00

	
	
	1 
	0
	0,00

	
	
	2 
	9
	75,00

	7
	Trình độ tiếng anh
	Ielts 6,5
	2
	16,67

	
	
	Ielts 7,0
	4
	41,66

	
	
	Ielts 7,5
	2
	16,67

	
	
	Toefl 105
	1
	8,33

	
	
	Toefl 110
	1
	8,33

	
	
	Toefl 95
	1
	8,33

	8
	Kỳ thi tổng kết
	Có
	8
	66,67

	
	
	Không
	4
	33,33

	9
	Bảo vệ đề cương
	Có
	12
	100,00

	
	
	Không
	0
	0,00

	10
	Bảo vệ luận văn
	Có
	12
	100,00

	
	
	Không
	0
	0,00


Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu định tính của nhóm tác giả
Phụ lục Bảng 3
Thống kê mô tả nhóm nghiên cứu sinh
	STT
	Tiêu chí
	Phân loại
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1
	Giới tính
	Nam
	9
	34,62

	
	
	Nữ
	17
	65,38

	2
	Nghề nghiệp
	Giám đốc doanh nghiệp
	4
	15,38

	
	
	GV
	12
	46,15

	
	
	Chuyên viên
	10
	38,46

	3
	Tình trạng hôn nhân
	Độc thân
	21
	80,77

	
	
	Đã lập gia đình
	5
	19,23

	4
	Trường theo học
	A
	8
	30,77

	
	
	B
	3
	11,54

	
	
	C
	2
	7,69

	
	
	D
	5
	19,23

	
	
	E
	3
	11,54

	
	
	F
	1
	3,85

	
	
	G
	2
	7,69

	
	
	H
	2
	7,69


Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu định tính của nhóm tác giả
Phụ lục Bảng 4
Nhu cầu, mong muốn của NCS
	Từ khoá (số ý kiến)

	Gặp được GV HD phù hợp (25)
	Cải thiện chất lượng phòng học (22)

	GV giỏi, có chuyên môn nghiên cứu và năng lực truyền đạt (20)
	Cải thiện Wifi (22)

	Tương tác nhiều hơn (20)
	Nâng cấp cơ sở vật chất (18)

	Chương trình học cần nhiều môn tự chọn và cho người học chọn (26)
	Gia tăng giờ học trực tuyến (20)

	Hội đồng phản biện dễ (20)
	Nâng cấp âm thanh (16)

	Công bố bài báo nhanh (25)
	Đầu tư cơ sở dữ liệu điện tử đầy đủ (24)

	Tăng cường dạy thực hành các học phần nghiên cứu (25)
	Xây thêm thang máy/ thang cuốn (7)

	Các môn học phù hợp hướng nghiên cứu (20)
	Mở rộng bãi giữ xe (7)

	Giảm bớt giờ giảng ở trường (18)
	Đầu tư máy lạnh (7)

	Gia đình cảm thông, hỗ trợ (12)
	

	Tham dự nhiều hội thảo chuyên đề (22)
	

	Gặp nhiều may mắn (19)
	


Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu định tính của nhóm tác giả

Phụ lục Bảng 5
Khó khăn, thách thức của nghiên cứu sinh
	Từ khóa (số ý kiến)

	Chính sách của tổ chức không hỗ trợ, nhiều điều kiện ràng buộc (20)

	Kỹ năng viết kém (18)

	Kỹ năng phân tích dữ liệu yếu (12)

	Sợ toán, sợ thống kê (9)

	Kỹ năng sử dụng các phần mềm yếu (6)

	Yếu tiếng Anh (15)

	Chưa tìm thấy ý tưởng, khe hỏng nghiên cứu (18)

	Không đủ cơ sở dữ liệu bài báo khoa học (20)


Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu định tính của nhóm tác giả

Phụ lục Bảng 6
Khó khăn, thách thức của NCS
	Từ khóa (số ý kiến)

	Thư viện không có đủ cơ sở dữ liệu các bài báo cần tải (30)

	Trường có nhiều cơ sở (22)

	Nhà vệ sinh chưa sạch sẽ (6)

	Thang máy quá tải (12)

	Không có chỗ đậu ô tô (8)

	Loa, mic trục trặc (8)

	Máy chiếu trục trặc, thiếu máy chiếu (5)

	Không có thang máy (5)

	Quạt hỏng, thiếu (4)

	Máy tính trong phòng học yếu (4)

	Bảng chưa tốt, lem màu mực (4)


Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu định tính của nhóm tác giả

Phụ lục Bảng 7
Chương trình đào tạo
	Từ khóa (số ý kiến)

	Các học phần rất ổn (5)
	Các học phần quá nhàn (10)

	Các học phần ổn (2)
	Các học phần khá nặng (3)

	Các học phần khá ổn (4)
	Công bố quốc tế quá khó (20)

	[bookmark: OLE_LINK6]Các học phần không quá nặng (2)
	Công bố quốc tế quá áp lực (19)

	Một số học phần hay (2)
	Các học phần tự chọn nhưng người học không được chọn (24)

	Các học phần rất phù hợp (2)
	Hội đồng phản biện quá áp lực (22)

	Các học phần khá phù hợp (4)
	Hội đồng phản biện quá khó (10)


Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu định tính của nhóm tác giả

Phụ lục Bảng 8
Trải nghiệm, đánh giá của học viên tốt nghiệp TS trong nước về GV giảng dạy và GV HD
	[bookmark: _Hlk167733720]Từ khóa (số ý kiến)

	GV hay đi trễ (10)

	GV bỏ lớp (8)

	GV không giảng theo đề cương môn học (12)

	GV hay cho về sớm (13)

	GV giảng như bậc đại học (9)

	GV thiếu tương tác (14)

	GV có chuyên môn cao (17)

	GV có năng lực nghiên cứu tốt (14)

	GV chưa kiểm soát cảm xúc bản thân (8)

	GV thiếu tác phong chuyên nghiệp (5)

	GV giảng buồn ngủ (8)

	GV thờ ơ, không quan tâm (7)

	GV HD hiền (9)

	GV HD vui vẻ, thân thiện (10)

	GV HD không có kinh nghiệm nghiên cứu (14)

	GV HD không quan tâm (15)

	GV HD thiếu chuyên môn về phương pháp (10)

	GV HD quá bận (17)

	GV HD không phản hồi email (17)

	GV HD sửa bài, góp ý lâu (20)


Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu định tính của nhóm tác giả

Phụ lục Bảng 9
Khó khăn, thách thức của người học tốt nghiệp TS trong nước
	[bookmark: _Hlk167734223][bookmark: _Hlk167734207]Từ khóa (số ý kiến)

	Sức khỏe không tốt (8)

	Có thai không theo kế hoạch (5)

	Gia đình gặp biến cố (4)

	Áp lực cuộc sống – công việc (18)

	Không tìm thấy khe hỏng/ khoảng trống nghiên cứu (16)

	Kỹ năng đọc tài liệu tiếng Anh kém (9)

	Kỹ năng viết kém (21)

	Kỹ năng phân tích dữ liệu yếu (15)

	Sợ toán, sợ các con số (11)

	Kỹ năng sử dụng các phần mềm yếu (13)

	Yếu tiếng Anh (9)


Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu định tính của nhóm tác giả

Phụ lục Bảng 10
Chương trình đào tạo, GV HD, GV giảng dạy
	Từ khóa (số ý kiến)

	Cảm thấy thích thú (6)
	Cảm thấy dễ tiếp thu (4)

	[bookmark: OLE_LINK7]Chương trình học rất thú vị (3)
	Hài lòng (6)

	Chương trình học hấp dẫn, lôi cuốn (3)
	Khá hài lòng (2)

	Chương trình học rất tốt (2)
	Chất lượng tương xứng chi phí (10)

	Chương trình học khá tốt (2)
	Thỏa mái (10)

	Định hướng đúng (3)
	Áp lực (2)

	Lịch học hợp lý (6)
	Chương trình học rất bổ ích (10)

	Các hội thảo thu hút nhiều học giả quốc tế (9)
	Các hội thảo thu hút nhiều nhà nghiên cứu xuất sắc (8)

	Các học phần bắt buộc có ích cho luận án (12)
	GV HD tốt, có năng lực nghiên cứu giỏi (10)

	GV HD khắt khe (9)
	GV HD nhiệt tình, luôn giúp đỡ (8)

	GV HD chỉ định hướng để NCSchủ động (4)
	GV HD có đội/ nhóm nghiên cứu hỗ trợ NCS(9)

	GV nói quá nhanh (5)
	GV nhiệt tình giải đáp thắc mắc (8)

	GV chuyên nghiệp, lịch sự (6)
	GV tuân thủ giờ lên lớp (10)


Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu định tính của nhóm tác giả

Phụ lục Bảng 11
Cơ sở vật chất, môi trường học tập
	[bookmark: OLE_LINK11]Từ khóa (số ý kiến)

	Internet mạnh (12)

	Phòng học hiện đại (12)

	Thư viện đầy đủ các tài liệu cần thiết (12)

	Cơ sở dữ liệu (cung cấp các bài báo) đầy đủ (10)

	Ký túc xá hiện đại (9)

	Không gian trường rộng rãi, ít người (8)

	Bạn bè giúp đỡ nhau trong cuộc sống (12)

	Môi trường học tập chủ động (12)

	Gia đình ủng hộ (11)


Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu định tính của nhóm tác giả

Phụ lục Bảng 12
Khó khăn, thách thức
	Từ khóa (số ý kiến)

	Áp lực hết hạn visa (12)

	Áp lực không thể thất bại (12)

	Cô đơn (6)

	Xung đột vợ/chồng (4)

	Nhớ gia đình, nhớ nhà (10)

	Không hiểu ngôn ngữ (9)

	Giao tiếp khó khăn (7)

	Khó viết tiếng Anh theo phong cách học thuật (10)

	Áp lực công bố bài báo (9)

	Áp lực bảo vệ luận án (12)


Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu định tính của nhóm tác giả

